
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ Địa chỉ Ghi chú

1 Phạm Khánh Chi 12/03/2019  X 256/1 Đường 30/4, Phường 4, Tỉnh Bến Tre Nhà trẻ

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 07/01/2019  X
Chung cư peridot, hẻm 226/26 An Dương Vương, Phường 16, 

Quận 8
Nhà trẻ

3 Nguyễn Minh Hải 20/05/2019 X  
Số 7 đường số 3,  khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, Phường   An Lạc, 

Quận Bình Tân
Nhà trẻ

4 Đinh Nguyễn Gia Hưng 09/06/2019 X  122/15/4/6 Bùi Tư Toàn, Phường   An Lạc, Quận Bình Tân Nhà trẻ

5 Đàm Phúc Khang 02/09/2019 X  
504C Chung cư Mỹ Thuận, đường An Dương Vương, Phường 

16, Quận 8
Nhà trẻ

6 Trần Nguyễn Anh Khoa 18/03/2019 X  20 Đường Số 5, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân Nhà trẻ

7 Huỳnh Phúc Nguyên  Khôi 08/04/2019 X  Thôn 4, Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk Nhà trẻ

8 Lương Ngọc Nhã Kỳ 24/02/2019  X 297/30 An Dương Vương, Phường An lạc, Quận Bình Tân Nhà trẻ

9 Lê Minh Lâm 03/11/2019 X  15B/105 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 Nhà trẻ

10 Đặng Lê Tấn Phát 26/04/2019 X  30/17/7 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, Tỉnh Gia Lai Nhà trẻ

11 Nguyễn Huỳnh Chiêu Phong 23/11/2019 X  303/10b Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân Nhà trẻ

12 Trần Phúc Khánh Tiên 22/07/2019  X 137/21 Lạc Long Quân , Phường 9, Quận Tân Bình Nhà trẻ

13 Nguyễn Thị Tâm Ý 11/11/2019  X Ấp Mỹ Yên, Xã Tân Mỹ, Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long Nhà trẻ

14 Nguyễn Dương Bảo Anh 8/02/2018  X
532/20/13 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân
Mầm
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STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nam Nữ Địa chỉ Ghi chú

15 Lâm Vi Anh 9/09/2018  X 53F Lê công phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân Mầm

16 Nguyễn Minh Kha 13/02/2018 X  13/4 Đường Số 1, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân Mầm

17 Đặng Nguyễn Minh Khoa 29/11/2018 X  77C Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5 Mầm

18 Trần Vĩnh Phúc Khôi 09/09/2018 X  429/37/6 Chiến Lược, Phường  Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Mầm

19 Nguyễn Anh Kiệt 09/11/2018 X  107/5 Ấp chiến lược, Phường  Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Mầm

20 Nguyễn Lâm Gia Quý 19/04/2018 X  109 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5 Mầm

21 Ngô Nguyên Khang 17/08/2017 X  69/14 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân Chồi 

22 Đặng Tấn Tiến 23/03/2017 X  Quận 11 Chồi 

23 Phùng Thiên Ý 25/11/2017  X 47/35 Nguyễn Quý Yêm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân Chồi 

24 Bạch Như Đình 05/05/2016  X 47/13c lầu 3 chung cư Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5 Lá

25 Trần Thiên Tường 22/02/2016 X  Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang Lá


